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	    Mức độ

Tên 
chủ đề
	
Nhận biết

	
Thông hiểu

	Vận dụng
	Cộng


	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Văn học:
Truyện trung đại
	Thuộc đoạn thơ, nhớ tên đoạn trích, tên tác phẩm và tên tác giả
	Hiểu và giải thích được tư tưởng và quan điểm sáng tác của các tác giả HLNTC
	Vận dụng kiến thức đã học trong đoạn trích Cảnh ngày xuân để viết đoạn văn cảm nhận về vẻ đẹp của bức tranh mùa xuân trong bốn câu thơ đầu đoạn trích.
	Suy nghĩ về phẩm chất, số phận của người phụ nữ trong Chuyện người con gái NX
	

	Số câu
Số điểm
	2 câu
2 đ= 20%

	1 câu
2 đ= 20%
	1 câu
2đ= 20%
	1 câu
4đ = 40%

	T.sốcâu: 5
Tsố điểm: 10  =100%




----HẾT----
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Câu 1: ( 3 điểm)  Cho câu thơ sau:
                             “Ngày xuân con én đưa thoi...”
a. Chép chính xác ba câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ?
b. Khổ thơ vừa chép nằm trong đoạn trích nào, thuộc tác phẩm nào? Tác giả là ai?
c. Viết đoạn văn (khoảng 5 câu) cảm nhận về bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp trong bốn câu thơ trên?
  Câu 2: ( 2 điểm)  Vì sao các tác giả của tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí vốn trung thành với nhà Lê lại viết rất thực và hay về người anh hùng Nguyễn Huệ- Quang Trung?
  Câu 3: ( 5 điểm)  Viết bài văn ngắn nêu cảm nhận của em về nhân vật Vũ Nương trong tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ ?

----HẾT----
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	  Câu
	Đáp án
	Điểm
	Mức đánh giá

	1
	- H chép lại chính xác 3 câu thơ tiếp theo trong khổ thơ đầu của đoạn trích.
- Khổ thơ vừa chép nằm trong đoạn trích “Cảnh ngày xuân” thuộc tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du.
- Viết đoạn văn:
+ Hình thức: đảm bảo hình thức đoạn văn, đủ số câu ( 5 câu).
+ Nội dung: Hình ảnh con én đưa thoi vừa gợi không gian mùa xuân, vừa ngầm ý mùa xuân trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã hết sáu mươi ngày xuân. Trong tháng cuối cùng của mùa xuân, những cánh én vẫn rộn ràng bay liệng như thoi đưa giữa bầu trời trong sáng.
 Cái hồn riêng của mùa xuân hiện ra trong một không gian bao la, trong trẻo, cảnh vật tinh khôi, giàu sức sống.
	1,0đ

1,0 đ



0,5đ

1,5 đ
	* Mức tối đa: (4,0 điểm) Trả lời đầy đủ chính xác nội dung 3 câu hỏi nhỏ.

* Mức chưa tối đa: Nêu được câu trả lời chính xác nào tính điểm câu đó. 

* Mức không đạt: Trả lời không chính xác tất cả các câu hỏi. 

	2
	H biết giải thích:
  - Các tác giả tôn trọng sự thật lịch sử: vua Lê yếu hèn;  sức mạnh của nghĩa quân Tây Sơn và chiến công lẫy lừng của vua  QT
  - ý thức tự hào dân tộc: QT là niềm tự hào lớn lao của dân tộc.
	
( 1 đ).



(1 đ)
	 * Mức tối đa: Trả lời đúng đủ yêu cầu được 2 điểm. 
* Mức chưa tối đa: Trả lời không đầy đủ 1 điểm. 
* Mức không đạt: Trả lời không chính xác .

	3
	* Hình thức: đảm bảo bố cục bài văn; diễn đạt rõ ràng, lưu loát, có cảm xúc.
 * Nội dung: 
- Cảm nhận về phẩm chất tốt đẹp của VN: xinh đẹp, thuỳ mị, nết na, yêu chồng thương con, hiếu thảo, đảm đang, hết lòng chăm lo hạnh phúc giađình...
 - Số phận bi thảm: bị chồng hiểu lầm nghi ngờ lòng chung thuỷ.
 - VN không tự minh oan cho mình được, không có quyền tự bảo vệ; hạnh phúc gia đình tan vỡ, đau khổ và tuyệt vọng, nàng đã tìm đến cái chết.
 - Số phận bi kịch của nàng là lời tố cáo XHPK bất công vô nhân đạo...
	0,5 đ


1đ



1đ

1đ



1đ
	* Mức tối đa: Học sinh viết đúng yêu cầu về nội dung và hình thức bài văn được(4 điểm).
* Mức chưa tối đa: Trả lời không đầy đủ các ý hoặc không đảm bảo hình thức (1- 2 điểm.)
* Mức không đạt: Trả lời không đúng yêu cầu về nội dung và hình thức đoạn văn ( 1đ).


------HẾT-----
